
STT
Khu vực,

vị trí Ranh giới, vị trí Giá đất

1  KV2 Thị trấn Phú Lộc

Quốc lộ 1A chạy dọc theo đường Huyện 1 đến giáp
ranh xã Tuân Tức và giáp ranh huyện Mỹ Xuyên

Ranh Tuân Tức chạy dọc theo kênh Thủy lợi qua kênh
Sáu thước đến Quốc lộ 1A và đến hết đường Huyện 1

Từ Quốc lộ 1A đến giáp ranh xã Thạnh Trị, dọc theo
kênh Sáu thước và đường Tỉnh 937B

Giáp ranh huyện Mỹ Xuyên chạy dọc theo sông Cái đến
Quốc lộ 1A

PHỤ LỤC 5A: BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN THẠNH TRỊ
1/ Đất trồng cây hàng năm:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

1.1  VT 1 40

Giáp ranh huyện Mỹ Xuyên chạy dọc theo sông Cái đến
Quốc lộ 1A

Từ sông Cái chạy dọc theo kênh Bào Lớn đến cầu đình
Xa Mau

Từ cầu đình Xa Mau chạy dọc theo sông Công Điền
đến hết kênh Thủy lợi

Từ sông Công Điền chạy dọc kênh Nàng Rền đến Quốc
lộ 1A

Từ kênh Nàng Rền chạy dọc theo kênh Thủy lợi đến
giáp ranh tỉnh Bạc Liêu

Từ cầu Phú Lộc chạy dọc theo kênh Chàng Ré đến
kênh Thủy lợi hết ranh Xa Mau 1
Từ ranh Xa Mau 1 chạy dọc theo kênh Thủy lợi đến
Ngã ba Châu Hưng
Từ Ngã ba Châu Hưng đến Cầu Trắng, đến kênh Thủy
lợi Trại giống
Từ giáp ranh tỉnh Bạc Liêu chạy dọc theo tuyến quốc lộ
đến kênh nhà Ông Út Dân

1.1  VT 1 40



Từ cầu Trắng chạy dọc theo sông đến nhà Ông Thủ

Từ kênh Thủy lợi chạy dọc theo kênh Sáu thước đến
giáp ranh xã Thạnh Trị - Tuân Tức
Từ cầu Tư Kính chạy dọc theo kênh Nàng Rền đến
kênh Thủy lợi Công Điền
Từ cầu Bào Lớn chạy dọc theo kênh Thủy lợi đến giáp
ranh tỉnh Bạc Liêu

1.3 VT3 Phần diện tích đất hàng năm còn lại 30

2 KV3 Xã Thạnh Trị
Giáp ranh thị trấn Phú Lộc đến nhà Ba Thì giáp kênh
Thủy lợi
Cầu Tà Lọt đến trường Mẫu giáo
Kênh Hai Tài đến kênh Thạch Khanh

Kênh Tai Trâu đến kênh Sa Di

Kênh Thạnh Trị II đến kênh Chín Lời

Nhà ông Ba Thì đến cầu Sa Di giáp kênh Thủy lợi
Cầu Tà Lọt A đến giáp ranh xã Vĩnh Thành

2.2  VT 2 30

1.2 VT2 35

2.1 VT 1 35

Cầu Tà Lọt A đến giáp ranh xã Vĩnh Thành

Bến đò Ông Ninh đến bến đò Ông Thắng
Bến đò Ông Lành đến giáp ranh xã Châu Hưng
Nhà Ông Hồng đến giáp ranh xã Thạnh Tân
Kênh Thạch Khanh đến kênh Tai Trâu

Từ cầu Tà Lọt A đến ranh xã Vĩnh Thành

Từ bến đò Ông Ninh đến bến đò Ông Thắng

Đầu vàm xáng Lớn đến ranh xã Châu Hưng
Từ nhà Ông Hồng- cầu Thanh Niên đến ranh xã Thạnh
Tân

2.3  VT 3 Phần diện tích đất hàng năm còn lại 20

3 KV3

Đường Huyện 5 - Kênh KT 13 đến hết nhà Ông Úi

Đường Huyện 5 - kênh Trường học ấp Trung Hoà dọc
theo sông Sòng Tác
Đường Huyện 1 - Kênh Sa Di - Kênh Ông Dũng
Lộ Trung Hoà - Trung Thống - sông Trung Hoà
Kênh Ông Dũng - kênh Bà Mười
Kênh Bà Mười - giáp ranh ấp Phú Tân
Kênh Tám Tâm - giáp ranh ấp Phú Tân
Kênh Ông Thành - giáp ranh ấp Phú Tân

2.2  VT 2 30

Xã Tuân Tức

3.1 VT1 35



Kênh Ông Út - rạch Trà Lọt
Kênh Tám Tâm - lộ khu Dân cư ấp Trung Thống
Lộ khu Dân cư ấp Trung Thống - Kênh Sa Di - giáp ấp
Tân Định - giáp ấp Trung Nhất
Kênh Phú Giao - ranh xã Lâm Tân - Mỹ Xuyên
Đường Huyện 2 - kênh Thầy Hai - kênh Ông Hạnh -
giáp ranh xã Thạnh Tân

Kênh Trường học Trung Hoà - kênh Bà Ke Trung Bình

3.3 VT3 Phần diện tích đất hàng năm còn lại 20

4 KV3

Từ Sân bóng đến kênh Hồ Điệp giáp nhà Út Em

Kênh 5 Te đến nhà Ông Đường giáp kênh Ông Tà

Kênh Hồ Điệp đến Cầu Bờ Tây giáp kênh 14

Kênh 5 Te đến Cầu Bờ Tây giáp kênh Ông Tà

Từ Sân bóng đến cầu Tây Nhỏ giáp kênh 23

Cầu Tây Nhỏ đến kênh Thuỷ lợi
4.3 VT3 Phần diện tích đất hàng năm còn lại 20

4.2 VT2 30

Xã Vĩnh Thành

3.2 VT2 30

Xã Vĩnh Lợi

4.1 VT1 35

4.3 VT3 Phần diện tích đất hàng năm còn lại 20

5 KV3

Kênh Thạnh Tân tiếp giáp với xã Vĩnh Lợi; Từ cầu
Thanh Niên đến cầu Ông Tư Đúng
Kênh Lò Than ấp 20 tiếp giáp ấp 19; Từ cầu Bà Sáu
Xuân đến nhà máy Ông Tám Thắng
Kênh 16 (tiếp giáp liền 3 ấp: 20,23,16/1); Từ nhà Ông
Tư Đúng đến cầu ấp 16/1 đến nhà Ông Dũ
Từ Kênh Ông Cò ấp 20 tiếp giáp ấp 22; Từ Trung tâm
xã ấp 20 đến cầu Thanh Niên ấp 22
Kênh Bào Cỏ Xước ( giáp li ền ấp 20 và ấp 16/1); Từ
ngã ba kênh Lò Than ấp 20 tiếp giáp sông 30 thước đến
nhà Bà Sáu ấp 16/1

Kênh Hương Hòa Đẩu từ ấp 22 tiếp giáp ấp 19; Từ nhà
Ông Kiết ấp 22 đến cầu nhà Bà Chín Dương ấp 19

Kênh ấp 17; Từ cầu nhà Bà Chín Dương ti ếp giáp sông
30 thước đến Lò gạch

Kênh Hai Răng ấp 23 tiếp giáp Kênh Năm Trưởng; Từ
nhà Bà Điều ấp 20 đến Trường học ấp Vĩnh Thắng

5.2 VT2 30

Xã Vĩnh Thành

5.1 VT1 35



Kênh Thạnh Trị II ấp Vĩnh Thắng; từ cầu Lai Tiệm đến
nhà Ông Hùng ấp 22 xã Thạnh Trị

5.3 VT3 Phần diện tích đất hàng năm còn lại 20

6 KV3

Kênh lộ 1 đến đường Tỉnh 937 B giáp kênh 14/9

Huyện Lộ 2 đến kênh Thạch Va Na giáp ranh xã Tuân
Tức

Kênh cầu Sắt đến giáp ranh xã Tuân Tức, xã Thạnh Trị

Kênh Ông Hường đến đường Tỉnh 937 B, giáp huyện
Ngã Năm
Kênh Tây Tào đến kênh 3 Cảo giáp lộ đal
Kênh 14/9 đến kênh Tân Hòa 2 - Kênh 3 Cảo

Kênh Xáng đến kênh Thầy Chín- giáp B1

Kênh Xáng dọc kênh 9 Sạn – giáp ấp 21

Kênh Tây Tào đến kênh 3 Quỳ – giáp xã Lâm Tân

Kênh 14/9 đến kênh Tân Hòa 2 – giáp ranh xã Lâm Tân
6.2 VT2 30

5.2 VT2 30

Xã Thạnh Tân

6.1 VT1 35

Kênh 14/9 đến kênh Tân Hòa 2 – giáp ranh xã Lâm Tân

Kênh Xáng đến kênh 8 Phước – nhà Ông Út Mỹ
Kênh cầu Sắt đến ấp B1- giáp ranh xã Tuân Tức
Kênh 9 Sạn (nhà Mười Cóc) đến ranh xã Vĩnh Thành –
giáp ấp A2

6.3 VT3 Phần diện tích đất hàng năm còn lại 20

7 KV3 Xã Lâm Kiết
Suốt tỉnh lộ 940
Từ đường Huyện 5 đến giáp ranh xã Lâm Tân

Từ trạm Y tế đến giáp nhà Bà Ọl
Nhà Bà Phèn đến ranh xã Lâm Tân

Từ Tỉnh lộ 940 đến nhà Ông Chín Ấm (cống Bưng Côi)

Lộ ấp Kiết Bình đến ranh xã Lâm Tân

Từ đường nhà Ông Chuỗl đến giáp ranh xã Lâm Tân

Từ nhà Ông Năng đến nhà Bà Kim Anh (ấp Kiết Thống)

Từ cống Sa Keo (phía tay trái, từ cống đi vào nhà Bà
Nguyễn Thị Nga) đến giáp ranh xã Lâm Tân

7.2 VT2 30

6.2 VT2 30

7.1 VT1 35



Từ đầu kênh Rạch Trúc huyện 5 đến ranh Rạch Trúc xã
Lâm Tân
Từ nhà Ông Sơn Quil đến giáp ranh xã Thạnh Quới
(kênh Cây Mél)
Từ kênh Xáng (nhà ông Hoàng Anh) đến nhà ông Sơn
Tới
Từ đầu kênh Tà Linh (nhà ông Thạch Hai) đến nhà ông
Thạch Sịnh
Từ kênh Sóc Bưng (nhà ông Sơn Sện) đến giáp ranh xã
Thạnh Phú

7.3 VT3 Phần diện tích đất hàng năm còn lại 20

8 KV3

Kênh Mương Điều Chắc Tức đến ranh xã Lâm Kiết; từ
kênh Sa Keo đến ranh huyện Mỹ Tú thuộc ấp Kiết Nhất
A.

Từ kênh Hai Trường đến ranh xã Lâm Ki ết; từ rạch
Xẻo Cui ranh ấp Kiết Nhất B và ấp Kiết Lập A đến
sông Sa Keo thuộc ấp Kiết Nhất B.

Từ kênh Hai Trường đến rạch Xẻo Cui; từ kênh Sa Keo
đến rạch Xẻo Cui ấp Tân Nghĩa và ấp Kiết Lập A

7.2 VT2 30

Xã Lâm Tân

8.1 VT1 35

Từ kênh Hai Trường đến rạch Xẻo Cui; từ kênh Sa Keo
đến rạch Xẻo Cui ấp Tân Nghĩa và ấp Kiết Lập A

Từ rạch Xẻo Cui ấp Trung Nhất , Tân Nghĩa và Kiết
Lập A đến ranh xã Lâm Kiết; từ kênh Sa Di đến rạch
Xẻo Cui ranh ấp Kiết Nhất B và ấp Kiết Lập A thu ộc
ấp Kiết Lập A

Từ rạch Chà Thăm ranh ấp Trung Nhất và Kiết Lập B
đến ranh xã Lâm Kiết; từ kênh Sa Di đến giáp ranh xã
Thạnh Quới thuộc ấp Kiết Lập B.
Từ rạch Chà Thăm đến ranh xã Tuân T ức thuộc ấp
Trung Nhất
Từ kênh mương Điều Chắc Tức đến kênh Hai Trường;
từ lộ Kiết Nhất A - Tân Nghĩa đến kênh Ba Cảo - Chắc
Tức 3 thuộc ấp Kiết Nhất B.
Từ kênh Hai Trường đến ranh xã Tuân Tức; từ kênh lộ
Kiết Nhất A- Tân Nghĩa đến kênh Ba Cảo - Chắc Tức 3
thuộc ấp Tân Nghĩa8.2 VT2 30

8.1 VT1 35



Từ rạch Xẻo Cui ranh Kiết Lập A , Kiết Nhất B và Tân
Nghĩa đến giáp ranh xã Tuân T ức; từ rạch Chà Thăm
ranh Tân Nghĩa và Trung Nhất đến kênh Sa Keo thu ộc
ấp Tân Nghĩa

VT3 Phần diện tích đất hàng năm còn lại 20

9 KV3

Cầu Trắng - đường Tỉnh 937 B- kênh Thổ Mô- kênh
Thuỷ lợi - ranh Phú Lộc
Ranh Phú Lộc - đường Tỉnh 937 B - lộ Kênh Ngay-
Kênh Công - kênh Thuỷ lợi - rạch Bào Cát - ranh Phú
Lộc

Cầu số 2 - kênh Ông Sóc - rạch Cây Kè - rạch Lung - lộ
Kênh Ngay -  đường Tỉnh 937 B - cầu Số 2

Kênh Ông Dương Dần - Kênh Công - kênh Bà Ngẫu -
kênh Thuỷ lợi - rạch Bào Cát - lộ Kênh Ngay- kênh
Ông Dương Dần
Giáp ranh Phú Lộc - rạch Bào Cát - kênh Thuỷ lợi-
kênh Công- kênh Thầy Ban - ranh Phú Lộc

9.2 VT2 30

8.2 VT2 30

Xã Châu Hưng

9.1 VT1 35

Giáp ranh Phú Lộc - rạch Bào Cát - kênh Thuỷ lợi-
kênh Công- kênh Thầy Ban - ranh Phú Lộc
Kênh Ông Dương Dần - kênh Nàng Rền - kênh Ông
Khọl - kênh  Ông Dương Dần
Kênh Nàng Rền - sông nhà Hai Hó - kênh Ngay
Rạch Thổ Mô - ranh xã Vĩnh Thành - đường Tỉnh 937
B - rạch Thổ Mô
Cầu Số 2 - ranh xã Vĩnh Thành - kênh Già Mê - Cầu số
2
Kênh Nàng Rền - rạch Ba Cụm - kênh Thầy Ban- ranh
tỉnh Bạc Liêu

9.3 VT3 Phần diện tích đất hàng năm còn lại 20

1 KV2 Thị Trấn Phú Lộc

Quốc lộ 1A chạy dọc theo đường Huyện 1 đến giáp
ranh xã Tuân Tức và giáp ranh huyện Mỹ Xuyên.

1.1 VT1 50

9.2 VT2 30

2/ Đất trồng cây lâu năm:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT
Khu vực,

vị trí Ranh giới, vị trí Giá đất



Ranh Tuân Tức chạy dọc theo kênh Thủy lợi qua kênh
Sáu thước đến Quốc lộ 1A và đến hết đường Huyện 1

Từ Quốc lộ 1A đến giáp ranh xã Thạnh Trị, dọc theo
kênh Sáu thước và Tỉnh lộ 937 B
Giáp ranh huyện Mỹ Xuyên chạy dọc theo sông Cái đến
Quốc lộ 1A
Từ sông Cái chạy dọc theo kênh Bào Lớn đến cầu đình
Xa Mau
Từ cầu đình Xa Mau chạy dọc theo sông Công Điền
đến hết kênh Thủy lợi
Từ sông Công Điền chạy dọc kênh Nàng Rền đến Quốc
lộ 1A
Từ kênh Nàng Rền chạy dọc theo kênh Thủy lợi đến
giáp ranh tỉnh Bạc Liêu
Từ cầu Phú Lộc chạy dọc theo kênh Chàng Ré đến
kênh Thủy lợi hết ranh Xa Mau 1
Từ ranh Xa Mau 1 chạy dọc theo kênh Thủy lợi đến
ngã ba Châu Hưng

1.1 VT1 50

Từ ranh Xa Mau 1 chạy dọc theo kênh Thủy lợi đến
ngã ba Châu Hưng
Từ ngã ba Châu Hưng đến Cầu Trắng, đến kênh Thủy
lợi Trại giống
Từ giáp ranh tỉnh Bạc Liêu chạy dọc theo tuyến Quốc
lộ đến kênh nhà Ông Út Dân

Từ cầu Trắng chạy dọc theo Sông đến nhà Ông Thủ

Từ kênh Thủy lợi chạy dọc theo kênh Sáu thước đến
giáp ranh xã Thạnh Trị - Tuân Tức
Từ cầu Tư Kính chạy dọc theo kênh Nàng Rền đến
kênh Thủy lợi Công Điền
Từ cầu Bào Lớn chạy dọc theo kênh Thủy lợi đến giáp
ranh tỉnh Bạc Liêu

1.3 VT3 Phần diện tích đất lâu năm còn lại 35

2 KV3 Xã Thạnh Trị
Giáp ranh thị trấn Phú Lộc đến nhà Ba Thì giáp kênh
Thủy lợi
Cầu Tà Lọt đến trường Mẫu giáo
Kênh Hai Tài đến kênh Thạch Khanh

Kênh Tai Trâu đến kênh Sa Di

Kênh Thạnh Trị II đến kênh Chín Lời

2.1 VT1 45

1.1 VT1 50

1.2 VT2 45



Nhà ông Ba Thì đến cầu Sa Di giáp kênh Thủy lợi
Cầu Tà Lọt A đến giáp ranh xã Vĩnh Thành

Bến đò Ông Ninh đến bến đò Ông Thắng
Bến đò Ông Lành đến giáp ranh xã Châu Hưng
Nhà Ông Hồng đến giáp ranh xã Thạnh Tân
Kênh Thạch Khanh đến kênh Tai Trâu

Từ cầu Tà Lọt A đến ranh xã Vĩnh Thành

Từ bến đò Ông Ninh đến bến đò Ông Thắng

Đầu vàm xáng Lớn đến ranh xã Châu Hưng
Từ nhà ông Hồng- cầu Thanh Niên đến ranh xã Thạnh
Tân

2.3 VT3 Phần diện tích đất lâu năm còn lại 30

3 KV3 Xã Tuân Tức

Đường Huyện 5 - Kênh KT 13 đến hết nhà Ông Úi

Đường Huyện 5 - kênh Trường học ấp Trung Hoà dọc
theo sông Sòng Tác
Đường Huyện 1 - kênh Sa Di - kênh Ông Dũng

3.1 VT1 45

2.2 VT2 35

Đường Huyện 1 - kênh Sa Di - kênh Ông Dũng
Lộ Trung Hoà - Trung Thống - sông Trung Hoà

Kênh Ông Dũng - kênh Bà Mười
Kênh Bà Mười - giáp ranh ấp Phú Tân
Kênh Tám Tâm - giáp ranh ấp Phú Tân
Kênh Ông Thành - giáp ranh ấp Phú Tân
Kênh Ông Út - rạch Trà Lọt
Kênh Tám Tâm - lộ Khu dân cư ấp Trung Thống
Lộ Khu dân cư ấp Trung Thống - Kênh Sa Di - giáp ấp
Tân Định - giáp ấp Trung Nhất
Kênh Phú Giao - ranh xã Lâm Tân - Mỹ Xuyên
Đường Huyện 2 - kênh Thầy Hai - kênh Ông Hạnh -
giáp ranh xã Thạnh Tân

Kênh Trường học Trung Hoà - kênh Bà Ke Trung Bình

3.3 VT3 Phần diện tích đất lâu năm còn lại 30

4 KV3 Xã Vĩnh Lợi
Từ Sân bóng đến kênh Hồ Điệp giáp nhà Út Em

Kênh 5 Te đến nhà Ông Đường giáp kênh Ông Tà

Kênh Hồ Điệp đến cầu Bờ Tây giáp kênh 14

4.1 VT1 45

4.2 VT2 35

3.1 VT1 45

3.2 VT2 35



Kênh 5 Te đến cầu Bờ Tây giáp kênh Ông Tà

Từ Sân bóng đến cầu Tây Nhỏ giáp kênh 23

Cầu Tây Nhỏ đến kênh Thuỷ lợi
4.3 VT3 Phần diện tích đất lâu năm còn lại 30

5 KV3 Xã Vĩnh Thành

Kênh Thạnh Tân tiếp giáp với xã Vĩnh Lợi; từ cầu
Thanh Niên đến cầu Ông Tư Đúng
Kênh Lò Than ấp 20 tiếp giáp ấp 19; từ cầu Bà Sáu
Xuân đến nhà máy Ông Tám Thắng
Kênh 16 (tiếp giáp liền 3 ấp: 20,23,16/1); từ nhà Ông
Tư Đúng đến cầu ấp 16/1 đến nhà Ông Dũ
Từ kênh Ông Cò ấp 20 tiếp giáp ấp 22; từ Trung tâm xã
ấp 20 đến cầu Thanh Niên ấp 22
Kênh Bào Cỏ Xước ( giáp liền ấp 20 và ấp 16/1); từ
ngã ba kênh Lò Than ấp 20 tiếp giáp sông 30 thước đến
nhà Bà Sáu ấp 16/1

Kênh Hương Hoà Đẩu từ ấp 22 tiếp giáp ấp 19; từ nhà
Ông Kiết ấp 22 đến cầu nhà Bà Chính Dương ấp 19

5.1 VT1 45

5.2 VT2 35

4.2 VT2 35

Kênh Hương Hoà Đẩu từ ấp 22 tiếp giáp ấp 19; từ nhà
Ông Kiết ấp 22 đến cầu nhà Bà Chính Dương ấp 19

Kênh ấp 17; Từ cầu nhà bà Chính Dương tiếp giáp sông
30 thước đến Lò Rạch

Kênh Hai Răng ấp 23 tiếp giáp Kênh Năm Trưởng; Từ
nhà Bà Điều ấp 20 đến Trường học ấp Vĩnh Thắng

Kênh Thạnh Trị II ấp Vĩnh Thắng ; Từ cầu Lai Ti ệm
đến nhà Ông Hùng ấp 22 xã Thạnh Trị

5.3 VT3 Phần diện tích đất lâu năm còn lại 30

6 KV3 Xã Thạnh Tân
Kênh Lô 1 đến tỉnh lộ 937 B giáp kênh 14/9

Huyện lộ 2 đến kênh Thạch Va Na giáp ranh xã Tuân
Tức

Kênh Cầu sắt đến giáp ranh xã Tuân Tức, xã Thạnh Trị

Kênh Ông Hường đến tỉnh lộ 937 B, giáp huyện Ngã
Năm
Kênh Tây Tào đến kênh 3 Cảo giáp lộ đal
Kênh 14/9 đến kênh Tân Hòa 2 – Kênh 3 Cảo

Kênh Xáng đến kênh Thầy Chín giáp B1

6.1 VT1 45

6.2 VT2 35

5.2 VT2 35



Kênh Xáng dọc kênh 9 Sạn – giáp ấp 21

Kênh Tây Tào đến kênh 3 Quỳ – giáp xã Lâm Tân

Kênh 14/9 đến kênh Tân Hòa 2 – giáp ranh xã Lâm Tân

Kênh Xáng đến kênh 8 Phước – nhà Ông Út Mỹ
Kênh Cầu sắt đến ấp B1- giáp ranh xã Tuân Tức
Kênh 9 Sạn (nhà Mười Cóc) đến ranh xã Vĩnh Thành –
giáp ấp A2

6.3 VT3 Phần diện tích đất lâu năm còn lại 30

7 KV3 Xã Lâm Kiết
Suốt tỉnh lộ 940
Từ đường Huyện 5 đến giáp ranh xã Lâm Tân

Từ trạm Y tế đến giáp nhà Bà Ọl
Đất nhà Bà Phèn đến ranh xã Lâm Tân

Từ Tỉnh lộ 940 đến nhà Ông Chín Ấm (Cống Bưng Côi)

Lộ ấp Kiết Bình đến ranh xã Lâm Tân

Từ đường nhà Ông Chuỗl đến giáp ranh xã Lâm Tân

7.1 VT1 45

7.2 VT2 35

6.2 VT2 35

Từ đường nhà Ông Chuỗl đến giáp ranh xã Lâm Tân

Từ nhà Ông Năng đến nhà Bà Kim Anh (ấp Kiết Thống)

Từ cống Sa Keo (phía tay trái, từ cống đi vào nhà Bà
Nguyễn Thị Nga) đến giáp ranh xã Lâm Tân
Từ đầu kênh Rạch Trúc huyện 5 đến ranh Rạch Trúc xã
Lâm Tân
Từ nhà Ông Sơn Quil đến giáp ranh xã Thạnh Quới
(kênh Cây Mél)
Từ kênh Xáng (nhà Ông Hoàng Anh đến nhà Ông Sơn
Tới)
Từ đầu kênh Tà Linh (nhà Ông Thạch Hai) đến nhà
Ông Thạch Sịnh
Từ kênh Sóc Bưng (nhà Ông Sơn Sện) đến giáp ranh xã
Thạnh Phú

7.3 VT3 Phần diện tích đất lâu năm còn lại 30

8 KV3 Xã Lâm Tân

Kênh Mương Điều Chắc Tức đến ranh xã Lâm Kiết; từ
kênh Sa Keo đến ranh huyện Mỹ Tú thuộc ấp Kiết Nhất
A.

8.1 VT1 45

7.2 VT2 35



Từ kênh Hai Trường đến ranh xã Lâm Ki ết; từ rạch
Xẻo Cui ranh ấp Ki ết Nh ất B và ấp Ki ết L ập A đến
sông Sa Keo thuộc ấp Kiết Nhất B.

Từ kên Hai Tr ường đến rạch Xẻo Cui; từ kênh Sa Keo
đến rạch Xẻo Cui ấp Tân Nghĩa và ấp Kiết Lập A

Từ rạch Xẻo Cui ấp Trung Nhất , Tân Nghĩa và Kiết
Lập A đến ranh xã Lâm Kiết; từ kênh Sa Di đến rạch
Xẻo Cui ranh ấp Kiết Nhất B và ấp Kiết Lập A thu ộc
ấp Kiết Lập A

Từ rạch Chà Thăm ranh ấp Trung Nhất và Kiết Lập B
đến ranh xã Lâm Kiết; từ kênh Sa Di đến giáp ranh xã
Thạnh Quới thuộc ấp Kiết Lập B.
Từ rạch Chà Thăm đến ranh xã Tuân T ức thuộc ấp
Trung Nhất
Từ kênh Mương Điều Chắc Tức đến kênh Hai Trường ;
từ lộ Kiết Nhất A - Tân Nghĩa đến kênh Ba Cảo - Chắc
Tức 3 thuộc ấp Kiết Nhất B.

Từ kênh Hai Trường đến ranh xã Tuân Tức; từ kênh lộ
Kiết Nhất A - Tân Nghĩa đến kênh Ba Cảo – Ch ắc Tức
3 thuộc ấp Tân Nghĩa

8.1 VT1 45

8.2 VT2 35

Từ kênh Hai Trường đến ranh xã Tuân Tức; từ kênh lộ
Kiết Nhất A - Tân Nghĩa đến kênh Ba Cảo – Ch ắc Tức
3 thuộc ấp Tân Nghĩa
Từ rạch Xẻo Cui ranh Kiết Lập A , Kiết Nhất B và Tân
Nghĩa đến giáp ranh xã Tuân T ức; từ rạch Chà Thăm
ranh Tân Nghĩa và Trung Nhất đến kênh Sa Keo thu ộc
ấp Tân Nghĩa

8.3 VT3 Phần diện tích đất lâu năm còn lại 30

9 KV3 Xã Châu Hưng
Cầu Trắng - Tỉnh lộ 937 B- kênh Thổ Mô - kênh Thuỷ
lợi - ranh Phú Lộc

Ranh Phú Lộc - Tỉnh lộ 937 B - lộ Kênh Ngay- kênh
Công - kênh Thuỷ lợi - rạch Bào Cát - ranh Phú Lộc

Cầu số 2 - kênh Ông Sóc - rạch Cây kè - rạch Lung - lộ
Kênh Ngay - Tỉnh lộ 937 B - Cầu số 2
Kênh Ông Dương Dần - kênh Công - kênh Bà Ngẫu -
kênh Thuỷ lợi - rạch Bào Cát - lộ Kênh Ngay - kênh
Ông Dương Dần
Giáp ranh Phú Lộc - rạch Bào Cát - kênh Thuỷ lợi -
kênh Công- kênh Thầy Ban - ranh Phú Lộc

9.1 VT1 45

9.2 VT2 35

8.2 VT2 35



Kênh Ông Dương Dần - kênh Nàng Rền - kênh Ông
Khọl - kênh Ông Dương Dần
Kênh Nàng Rền - sông nhà Hai Hó - kênh Ngay
Rạch Thổ Mô - ranh xã Vĩnh Thành - tỉnh lộ 937 B -
rạch Thổ Mô
Cầu Số 2 - ranh xã Vĩnh Thành - kênh Già Mê - cầu Số
2
Kênh Nàng Rền - rạch Ba Cụm - kênh Thầy Ban - ranh
tỉnh Bạc Liêu

9.3 VT3 Phần diện tích đất lâu năm còn lại 30

KV3 Xã Lâm Kiết
1 VT 1 Suốt tỉnh lộ 940 35

2 VT 2 Từ Tỉnh lộ 940 đến nhà Ông Chín Ấm (Cống Bưng Côi) 30

3/ Đất nuôi trồng thuỷ sản:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT
Khu vực,

vị trí Ranh giới, Vị trí Giá đất

9.2 VT2 35

2 VT 2 Từ Tỉnh lộ 940 đến nhà Ông Chín Ấm (Cống Bưng Côi) 30

3 VT 2
Từ kênh Sóc Bưng (nhà Ông Sơn Sện) đến giáp ranh xã
Thạnh Phú 30

4 VT 3 Khu vực còn lại 20


